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TÓM TẮT 

Thiếu nước tưới làm ảnh hưởng đến năng suất trầm trọng cho nhiều cây trồng. Nghiên cứu được 

thực hiện nhằm tìm ra liều lượng phun silic giúp cây mè cho năng suất trong điều kiện thiếu nước. Thí 

nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên 8 nghiệm thức với 6 lần lặp lại. Các nghiệm thức 

thí nghiệm bao gồm có tưới nước cho cây nhưng không phun silic (1), không tưới nước, không phun 

silic (2), không tưới nước và phun silic với nồng độ 25 mg/L (3), 50 mg/L (4), 75 mg/L (5), 100 mg/L 

(6), 125 mg/L (7) và 150 mg/L (8). Các nghiệm thức phun silic hai lần ở thời điểm mới bắt đầu và 01 

tuần sau khi ngưng tưới nước. Kết quả thí nghiệm cho thấy trong điều kiện thiếu nước tưới cho cây 

được bổ sung silic với liều lượng 100 mg/L giúp duy trì gia tăng chiều cao cây, số lá, số quả, số hạt, chỉ 

số hàm lượng điệp lục (SPAD) và năng suất hạt. Cây mè trong điều kiện thiếu nước không phun silic 

sự phát triển và năng suất hạt bị ảnh hưởng đáng kể, giảm 34% năng suất so với nghiệm thức tưới nước 

đầy đủ.    

Từ khóa: Silic, Khô hạn, Năng suất, Cây mè 
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ABSTRACT 

Lack of irrigation water seriously affects the productivity of several crops. The study was carried 

out to determine the dose of silicon spray to help sesame plants to give high yield in the condition of 

water shortage. The experiment was arranged in a completely randomized block design with 8 

treatments with 6 replications. Experimental treatments included watering with no silic spraying (1), no 

watering, no silic spraying (2), no watering and silic spraying at a concentration of 25 mg/L (3), 50 

mg/L. (4), 75 mg/L (5), 100 mg/L (6), 125 mg/L (7) and 150 mg/L (8). The silic was sprayed 2 times 

when stop watering and then one week after stop watering. Experimental results showed that in the 

condition of lack of water for sesame plant, spraying with 100 mg/L silicon helped maintain an increase 

in plant height, number of leaves, number of pods, number of seeds/pod, SPAD index and seed yield. 

Sesame plants under the condition of lack of water without silicon spraying were significantly affected 

growth and seed yield, reducing yield by 34% compared to the watering as recomentdation treatment. 
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1. MỞ ĐẦU 

Cây mè (Sesamum indicum L.) là một 

trong những loại cây lấy dầu quan trọng trên 

thế giới (Dossou và cs., 2023) và được 

mệnh danh là hoàng hậu của cây lấy dầu vì 

trong hạt có hàm lượng dầu cao (Myint và 

cs., 2020). Hạt mè rất giàu vitamin E và 

linoleic acid, chúng hạn chế hàm lượng 

cholesterol trong máu (Wei và cs., 2014). 

Có nhiều công bố cho rằng cây mè có thời 

gian sinh trưởng ngắn và chịu hạn tốt 

(Manaf và cs., 2020; Kouighat và cs., 2021). 

Tuy nhiên, hạn kéo dài làm ảnh hưởng lên 

cây mè về năng suất, số quả trên cây và chất 

lượng dầu (Kermani và cs., 2019; 

Dissanayake và cs., 2020). Theo Dossa và 

cs. (2019) ở thời điểm ra hoa cây mè dể bị 

ảnh hưởng của hạn.  

Ở Đồng bằng sông Cửu Long, cây mè 

thường được lựa chọn luân canh trên nền 

đất lúa vụ xuân - hè vì là cây dễ trồng ít 

chăm sóc. Ở thời điểm này là mùa khô nên 

việc chủ động nguồn nước không thuận lợi 

hay do quan điểm của người dân cây mè là 

cây chịu hạn nên ít quan tâm tưới nước. 

Điều này làm ảnh hưởng đến năng suất mè 

rất lớn. Silic là khoáng chất có hàm lượng 

rất cao trong tự nhiên và có vai trò rất quan 

trọng cho sự phát triển của cây trồng, chúng 

tích lũy trong cây lượng lớn (Agarie và cs., 

1998). Silic được cây trồng lấy đi ở dạng 

silicic acid, là dinh dưỡng cho cây nhưng 

hấp thu ở hàm lượng cao thì gây ngộ độc 

(Kaur và Greger, 2019). Tuy nhiên, theo Ma 

(2004) trong canh tác việc bón phân hóa học 

liều lượng cao làm giảm lượng silic trong 

đất. Theo Wang và cs. (2021) silic giúp 

nhiều loại cây trồng kháng hạn kể cả nhóm 

cây một lá mầm và cây hai lá mầm. Cây 

trồng hấp thu được silic qua rễ và qua lá. 

Việc phun silic qua lá giúp cây trồng hấp 

thu thuận lợi hơn ở dạng khoáng bón vào 

đất (Flores và cs., 2019; Oliveira và cs., 

2019; Hussain và cs., 2021; Junior và cs., 

2021).  

Phun bổ sung silic cho cây trồng giúp 

cây chống chịu với điều kiện bất lợi, ngay 

cả việc thiếu nước (Moraes và cs., 2020; 

Wang và cs., 2021). Ở điều kiện khô hạn, 

hô hấp của cây sẽ giảm khi được phun silic 

và duy trì cho cây phát triển và cho năng 

suất (Agarie và cs., 1998). Theo Wang và 

cs. (2021) hô hấp là một trong chỉ số quan 

trọng chỉ ra cây trồng chịu hạn.  Hô hấp trên 

cây trồng được được điều khiển thông qua 

quá trình đóng mở khí khổng (Wang và Jin, 

2015). Theo Snyman và cs. (1997) trên cây 

Eragrostis lehmanniana khi bị thiếu nước 

thì trao đổi khí tăng lên sau đó giảm xuống 

thấp. Silic giúp cho cây trồng hạn chế hô 

hấp quá nhiều làm giảm mất nước trong 

điều kiện hạn (Raven, 1983). Có nhiều 

nghiên cứu cho thấy silic giúp cây trồng 

chống lại điều kiện bất lợi, sự tấn công của 

sâu bệnh trên cây trồng (Amira và cs., 2015; 

Dobermann, 2000; Matichenkov và 

Calvert, 2002). Để hạn chế sự ảnh hưởng 

của việc thiếu nước ở giai đoạn sau khi trổ 

hoa nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm ra 

liều lượng silic phù hợp giúp cây mè duy trì 

và cho năng suất tốt.  

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu thí nghiệm 

Thí nghiệm được thực hiện tại nhà 

lưới trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 11 

năm 2022 tại nhà màng của Trường Nông 

nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ. Đất thí 

nghiệm là lớp đất mặt ruộng trồng lúa - mè 

– lúa được thu từ 0-20 cm. Mẫu đất được 

phơi khô và trộn lại với nhau, rồi cho vào 

chậu, mỗi chậu 10 kg đất (pHH2O (1:2.5 đất–

nước) = 4,81; N tổng số =0,18%; P tổng số 

= 0,028%; K tổng số = 1,47%; CEC 

meq/100 g = 17,8). Chậu thí nghiệm màu 

đen có đường kính 33 cm, cao 27 cm. Giống 

mè đen ADB1 (thấp cây, phân nhánh, chịu 

hạn, ít đổ ngã, năng suất 1,2 - 2 tấn/ha) được 

Viện Khoa học kỹ thuật miền Nam tuyển 

chọn.  
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Hạt mè được phơi nhẹ và xử lý nước 

nóng 50°C trong thời gian 15 phút, sau đó 

gieo vào trong chậu 10 hạt. Khi cây mọc lên 

cao 2 cm thì tỉa lại chừa lại 2 cây khỏe mạnh 

trên chậu cho thí nghiệm.  

Liều lượng phân bón cho thí nghiệm 

là 90 kg N, 60 kg P2O5 và 30 kg K2O bón 

cho một hecta (Nguyễn Thị Bích Thắm và 

cs., 2021). Silic sử dụng làm thí nghiệm là 

Na2SiO3, có nguồn gốc từ Trung Quốc.   

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu 

khối hoàn toàn ngẫu nhiên, một nhân tố, 8 

nghiệm thức với 6 lần lặp lại. Các nghiệm 

thức gồm (1) tưới nước đầy đủ không phun 

silic (đối chứng 1), (2) không tưới nước, 

không phun silic (đối chứng 2), (3) không 

tưới nước và phun silic 25 mg/L (3), không 

tưới nước và phun silic 50 mg/L (4), không 

tưới nước và phun silic 75 mg/L (5), không 

tưới nước và phun silic 100 mg/L (6), không 

tưới nước và phun silic 125 mg/L (7) và 

không tưới nước và phun silic 150 mg/L (8). 

Sau khi cho đất, chậu thí nghiệm 

được tưới nước chậm hạn chế nước chảy ra 

chậu cho đến khi nước thấm đều vào đất, 

tiến hành gieo hạt mè, mỗi chậu gieo 10 hạt 

Tưới nước giữ ẩm vào buổi sang và chiều 

hàng ngày.  Sau 7 ngày thì tưới ngày một 

lần (0,5 lít nước/chậu), đến ngày 25 thì 

ngưng tưới nước và phun silic theo nghiệm 

thức thí nghiệm. Tiếp theo 7 ngày sau tiến 

hành phun lại silic theo nghiệm thức thí 

nghiệm. Ở ngày thứ 20 sau khi gieo có bổ 

sung thêm phân rơm mục ẩm 0,4 kg/chậu 

cho tất cả các nghiệm thức để giữ ẩm.     

Chỉ tiêu theo dõi gồm chiều cao cây 

(cm), số lá (lá trưởng thành), số nhánh (đếm 

nhánh khi có mang lá hoàn chỉnh) được thu 

thập ở thời điểm thu hoạch. Chỉ số hàm 

lượng diệp lục tố (SPAD) và trao đổi không 

khí bằng SC-1 Leaf Porometer 

(Decagon Devices, Pullman, WA, 

USA) ở lá thứ 05 từ ngọn (là lá trưởng 

thành) và được đo ở thời điểm 01 tuần sau 

khi ngưng tưới nước vào buổi sáng.  Số quả 

trên cây, số hạt trên quả được lấy trung bình 

của 03 quả trên cây. Khối lượng 1.000 hạt 

(g) và năng suất hạt trên cây (g) được tính 

quy về ở ẩm độ 10%.  

2.3. Phân tích số liệu 

Số liệu thu thập được phân tích 

ANOVA bằng phần mền SPSS 16.0. Các 

giá trị trung bình được so sánh sự khác biệt 

bằng phép thử DUNCAN ở mức ý nghĩa 

5%.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của phun silic đến chiều 

cao cây mè đen 

Ở thời điểm thu hoạch, chiều cao cây 

mè đen ở nghiệm thức không tưới nước và 

không phun bổ sung silic có chiều cao thấp 

nhất (41,8 cm), khác biệt ý nghĩa thống kê 

ở mức ý nghĩa 5% so với các nghiệm thức 

còn lại (Hình 1). Nghiệm thức phun bổ sung 

silic với nồng độ 100 mg/L và 125 mg/L cây 

mè đen có chiều cao lần lượt là 58,9 cm và 

59,5 cm trong điều kiện thiếu nước tưới và 

tương đương chiều cao cây mè đen ở 

nghiệm thức được tưới nước đầy đủ. Khi 

phun silic ở nồng độ 25 mg/L đã giúp cây 

mè đen phát triển chiều cao tốt hơn so với 

không phun bổ sung silic trong điều kiện 

không tưới nước ở giai đoạn ra hoa. Tuy 

nhiên, khi phun bổ sung silic ở liều lượng 

cao 150 mg/L thì chiều cao cây thấp thấp 

hơn so với chiều cao cây ở nghiệm thức 

phun 100 và 125 mg/L silic (54,9 cm). 

Tương tự, cây mè đen ở nghiệm thức không 

tưới nước và không phun silic có số lá thấp 

nhất 26,0 lá/cây và có khác biệt ý nghĩa 

thống kê so với tất cả các nghiệm thức còn 

lại (Hình 1). Nghiệm thức có số lá cao nhất 

khi cây mè đen được cung cấp nước đầy đủ 

(41 lá/cây). Khi cây mè đen được phun bổ 

sung 100 mg/L silic có số lá là 39,0 và 

không khác biệt ý nghĩa thống kê so với 

nghiệm thức được tưới nước. Tuy nhiên, khi 

tăng nồng độ phun bổ sung silic số lá trên 

cây có xu hướng giảm (ở nghiệm thức 150 

mg/L silic) (Hình 1). 
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Hình 1. Ảnh hưởng của liều lượng phun silic đến chiều cao cây, số nhánh và số lá của cây ở thời điểm 

thu hoạch  

Hình 1 cho thấy số nhánh trên cây 

của các nghiệm thực là không có sự khác 

biệt nghĩa thống kê. Ở nghiệm thức không 

tưới nước và không phun bổ sung silic số 

nhánh trên cây có xu hướng thấp hơn so với 

các nghiệm thức còn lại. Trong điều kiện thí 

nghiệm ghi nhận chỉ có ở nghiệm thức được 

tưới nước thì trên nhánh có mang quả. Còn 

tất cả các nghiệm thức còn lại là không có 

quả trên nhánh.  

Hình 1 cho thấy chiều cao cây, số lá 

và số nhánh cây mè đen ở các nghiệm thức 

xử lý không tưới nước có phun bổ sung silic 

giúp cây duy trình sinh trưởng tốt hơn so với 

nghiệm thức xử lý không tưới nước không 

phun bổ sung silic. Kết quả này tương tự 

như trên nhiều loại cây trồng trong điều kiện 

thiếu nước khi được bổ sung silic (Manaf và 

cs., 2020; Wang và cs., 2021; Johnson và 

cs., 2022). Silic có thể ảnh hưởng đến vận 

chuyển nước bằng cách điều chỉnh tiềm 

năng thẩm thấu của tế bào thông qua việc 

tăng nồng độ của các chất có khả năng tích 

tụ thẩm thấu như proline, đường hòa tan hay 

ion vô cơ (Ming và cs., 2012; Liu và cs., 

2014). Từ đó giúp cây trồng có thể sinh 

trưởng trong điều kiện khô hạn. Tuy nhiên, 

khi phun silic ở liều lượng cao thì gây ngộ 

độc cho cây như lá cây bị cháy (từ kết quả 

tiền thí nghiệm kiểm tra các nồng độ phun 

silic cho cây mè). Do vậy, khi phun cho cây 

mè ở nồng độ 150 mg/L là nồng độ cao có 

ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao, số lá 

của cây mè.     

3.2. Ảnh hưởng của phun silic đến độ mở 

khí khổng và chỉ số SPAD cây mè đen 

Sau khi ngưng tưới nước 1 tuần ở giai 

đoạn bắt đầu trổ hoa, chỉ số diệp lục tố lá ở 

nghiệm thức không tưới nước và không 

phun silic là thấp nhất và có khác biệt ý 

nghĩa thống kê so với tất cả các nghiệm thức 

còn lại (Hình 2). Ở các nghiệm thức không 

tưới nước được bổ sung silic có chỉ số diệp 

lục tố ở lá không khác biệt ý nghĩa thống kê 

so với nghiệm thức được tưới nước. Tương 

tự nghiên cứu của Lobato và cs. (2009) trên 

cây ớt đỏ (Capsicum annuum L.) trong điều 

kiện thiếu nước silic giúp duy trì chất lượng 

diệp lục tố. Theo Verma và cs. (2022) thì 

silic giúp cho quá trình quang hợp và cải 

thiện giá trị SPAD trên cây trồng trong điều 

kiện khô hạn.   
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Hình 2. Ảnh hưởng của liều lượng silic đến chỉ số SPAD và trao đổi khí qua lá  

Nhìn chung, chỉ số SPAD có xu 

hướng giảm khi cây mè đen được phun bổ 

sung silic ở nồng độ cao (Hình 2). Ngược 

lại, trao đổi không khí qua lá mè ở nghiệm 

thức không được tưới nước và không phun 

bổ sung silic lại cao hơn so với tất cả các 

nghiệm thức còn lại. Ở thời điểm sau 1 tuần 

ngưng tưới nước ghi nhận việc trao đổi 

không khí không có sự khác biệt ý nghĩa 

thống kê giữa nghiệm thức có bổ sung silic 

và được tưới nước.  Kết quả thí nghiệm cho 

thấy việc trao đổi khí qua lá của cây mè cao 

nhất ở nghiệm thức không tưới nước và 

không phun silic (Hình 2). Kết quả nghiên 

cứu của Snyman và cs. (1997) trên cây 

Eragrostis lehmanniana khi bị thiếu nước 

thì trao đổi khí tăng lên ở giai đoạn đầu sau 

đó lại giảm xuống. Có lẻ thời điểm lấy chỉ 

tiêu sau 1 tuần ngưng tưới nước là cây mè ở 

thời điểm cây biểu hiện thiếu nước.    

Bên cạnh đó, các nghiệm thức xử lý 

không tưới nước có phun bổ sung silic việc 

trao đổi khí ở lá mè đen thấp hơn so với 

nghiệm thức xử lý ngưng tưới và không 

phun bổ sung silic. Đồng thời, nghiệm thức 

đối chứng tưới nước cũng có độ mở khí 

khổng ở lá mè thấp hơn so với nghiệm thức 

ngưng tưới nước nhưng không phun bổ 

sung (Hình 2). Theo Raven (1983) silic 

đóng vai trò ngăn chặn sự thoát hơi nước 

quá mức trong điều kiện khô hạn. Trong tế 

bào được cung cấp đầy đủ silic, sự hao hụt 

nước canh tác giảm đi nhờ vào sự tích lũy 

silica trong biểu bì. Kết quả này cũng phù 

hợp với nghiên cứu của Chen và cs. (2011) 

là silic làm tăng sự thoát hơi nước của lúa 

trồng trong điều kiện hạn và mặn, nhưng lại 

giảm sự thoát hơi nước ở lúa không bị stress 

(Ma và Takahashi, 1993; Agarie và cs., 

1998). Các quan sát tương tự cũng được tìm 

thấy ở lúa mì bị stress do hạn hán (Gong và 

cs., 2005) và lúa miến (Hattori và cs., 2005; 

Ahmed và cs., 2011), trong khi ngược lại, 

silic làm giảm sự thoát hơi nước ở ngô chịu 

hạn (Gao và cs., 2006), và không có tác 

dụng trên dưa chuột (Hattori và cs., 2008). 

Sự biến đổi như vậy cho thấy các chiến lược 

khác nhau giữa các loài, vì chúng cân bằng 

tỷ lệ hút nước và tỷ lệ mất nước ở lá. Ảnh 

hưởng của silic đến sự thoát hơi nước còn 

phụ thuộc vào loài và điều kiện môi trường. 

Riêng đối với cây mè đen trong điều kiện 

thiếu nước, phun silic giúp cây duy trì việc 

trao đổi khí qua lá. 
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3.3. Ảnh hưởng của phun silic đến thành 

phần năng suất và năng suất của cây mè 

đen 

Hình 3 cho thấy số quả trên cây thấp 

nhất ở nghiệm thức không tưới nước và 

không phun bổ sung silic (đối chứng 2) là 5 

quả trên thân chính, nghiệm thức ngưng 

tưới nước có phun bổ sung silic với nồng độ 

từ 100 mg/L trở lên có số quả trên cây 

không khác biệt có ý nghĩa thống kê 5% so 

với các nghiệm thức được tưới nước đầy đủ, 

nhưng khác biệt ý nghĩa thống kê so với các 

nghiệm thức còn lại. Ở điều kiện không tưới 

nước phun silic ở liều lượng 50 mg/L giúp 

cây có số quả trên cây có khác biệt ý nghĩa 

so với nghiệm thức không tưới nước và 

không phun bổ sung silic (đối chứng 2). 

 

 

Hình 3. Ảnh hưởng của các liều lượng silic đến số quả và số hạt của cây mè đen 

Số hạt trên quả cao nhất ở nghiệm 

thức được tưới nước đầy đủ (116 hạt/quả) 

nhưng không có khác biệt ý nghĩa thống kê 

so với những nghiệm thức không tưới nước 

có phun 50, 75 và 100 mg/L silic (Hình 3). 

Số hạt trên quả giảm khi cây mè đen được 

phun silic ở nồng độ cao hơn 125 mg/L silic. 

Phun silic ở nồng độ 25 mg/L có số hạt trên 

quả cao hơn so với nghiệm thức không phun 

silic trong điều kiện thiếu nước, có 90 

hạt/quả.  

Hình 4 cho thấy nghiệm thức xử lý 

hạn không phun bổ sung silic (đối chứng 2) 

có khối lượng 1.000 hạt thấp nhất có khác 

biệt ý nghĩa thống kê so với tất cả các 

nghiệm thức còn lại. Tương tự năng suất hạt 

trên cây giảm xuống 34,5% so với nghiệm 

thức đối chứng có tưới nước. Năng suất hạt 

trên cây thấp nhất ở nghiệm thức không tưới 

nước và không phun bổ sung silic do số quả 

trên cây, số hạt trên quả thấp (Hình 3). Ở 

nghiệm thức phun bổ sung 100 mg/L và 125 

mg/L silic cho cây mè đen có số hạt trên cây 

không khác biệt so với nghiệm thức đối 

chứng được cung cấp nước đầy đủ. Tuy 

nhiên, khi tăng liều lượng phun silic cho cây 

mè đen ở điều kiện không tưới nước năng 

suất lại giảm (nghiệm thức phun 150 mg/L 

silic).  
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Hình 4. Ảnh hưởng của các nồng độ silic đến khối lượng hạt và năng suất hạt trên cây  

Trong điều kiện khô hạn, các nghiệm 

thức có phun bổ sung silic có thành phần 

năng suất và năng suất cây mè đen cao hơn 

so với nghiệm thức không phun bổ sung 

silic (Hình 3 và Hình 4). Theo nghiên cứu 

của Liang và cs. (2015) áp dụng silic đã 

nâng cao năng suất và chất lượng của nhiều 

loại cây trồng, bao gồm cả cây đơn tính như 

lúa, lúa mì, ngô, lúa mạch, kê, lúa miến và 

mía, và các loại rau có gai như bông và đậu 

tương. Tương tự vậy trong điều kiện khô 

hạn giúp năng suất được duy trì như trên lúa 

mì (Gong và cs., 2005), đậu nành (Shen và 

cs., 2010), lúa (Chen và cs., 2011). Như 

vậy, trên cây mè đen silic có vai trò giúp cây 

duy trì năng suất trong điều kiện thiếu nước 

tưới.     

4. KẾT LUẬN 

Trong điều kiện thiếu nước silic có 

vai trò giúp cho cây mè đen phát triển tốt 

hơn. Khi phun silic ở nồng độ 100 mg/L 

trong điều kiện thiếu nước giúp cây mè đen 

duy trì tăng chiều cao, số lá và số nhánh so 

với không phun silic. Phun bổ sung silic cho 

mè trồng trong điều kiện thiếu nước giúp 

cây mè đen duy trì số quả trên cây, số hạt 

trên quả cũng như năng suất hạt trên cây.  
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